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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Học sinh kẻ bảng và chọn 1 phương án phù hợp cho mỗi câu để viết vào ô tương ứng theo mẫu dưới đây:

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.


Câu 1: Số cạnh của một hình tứ diện là:

A. 6
B. 4
C. 3
D. 5

Câu 2: Gọi 
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 là số tự nhiên thỏa mãn 
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. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
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Câu 3: Cho tứ diện đều 
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 có các cạnh đều bằng 
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. Gọi 
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 là trọng tâm tam giác 
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 là trung điểm của cạnh 
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. Diện tích thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng 
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Câu 4: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Qua hai điểm phân biệt có duy nhất 1 mặt phẳng

B. Qua ba điểm phân biệt bất kì có duy nhất một mặt phẳng

C. Qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng có duy nhất một mặt phẳng

D. Qua bốn điểm phân biệt bất kì có duy nhất một mặt phẳng

Câu 5: Phép vị tự tâm 
[image: image20.wmf]I

  tỉ số 
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 biến đường tròn bán kính 
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 thành:

A. Đường tròn bán kính 
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B. Đường tròn bán kính 
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C. Đường tròn bán kính 
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D. Đường tròn bán kính 
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Câu 6: Trong hệ tọa độ 
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 biến điểm 
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  thành điểm 
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 có tọa độ là:
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D. 
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Câu 7: Cho hình chóp 
[image: image35.wmf].
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, gọi 
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 theo thứ tự là trung điểm các cạnh 
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. Mặt phẳng 
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 cắt hình chóp 
[image: image40.wmf].
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 theo thiết diện là hình gì?

A. Ngũ giác
B. Tứ giác
C. Tam giác
D. Lục giác

Câu 8: Phương trình 
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 có bao nhiêu nghiệm trong đoạn 
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D. 
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Câu 9: Tập xác định của hàm số 
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Câu 10: Một cầu thủ sút bóng vào cầu môn. Xác suất sút thành công của cầu thủ đó là 
[image: image52.wmf]3
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 . Xác suất để trong 2 lần sút, cầu thủ sút thành công ít nhất 1 lần là:

A. 
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D. 
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Câu 11: Với 
[image: image57.wmf]k

 và 
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 là các số nguyên dương thỏa mãn 
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 . Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. 
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Câu 12: Tổng các nghiệm của phương trình 
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 trên đoạn 
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Câu 13: Tập xác định của hàm số 
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Câu 14: Một hộp có 10 quả bóng khác nhau gồm: 6 quả bóng xanh, 3 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng. Số cách lấy ra từ hộp đó 4 quả bóng có đủ 3 màu là:

A. 210
B. 120
C. 126
D. 63
Câu 15: Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ 12 học sinh?

A. 
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Câu 16: Trong hệ tọa độ 
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 biến đường thẳng 
[image: image82.wmf]:230

dxy

+-=

 thành đường thẳng 
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 có phương trình là:
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Câu 17: Giá trị của biểu thức 
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Câu 18: Hệ số của 
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 trong khai triển thành đa thức của biểu thức 
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A. 
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Câu 19: Trong không gian cho mặt phẳng 
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)

a

 và các đường thẳng 
[image: image100.wmf]a

, 
[image: image101.wmf]b

 và
[image: image102.wmf]c

. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Nếu 
[image: image103.wmf]a

 song song với mặt phẳng 
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 thì a song song với mọi đường thẳng trong mặt phẳng 
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B. Nếu 
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 song song với một đường thẳng  nằm trong mặt phẳng 
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 thì 
[image: image108.wmf]a

 song song với mặt phẳng 
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C. Nếu 
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 song song với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng 
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 không nằm trên mặt phẳng 
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 thì 
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 song song với mặt phẳng 
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D. Nếu 
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 song song  với cả hai đường thẳng 
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 và 
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 thì đường thẳng 
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 song song với đường thẳng 
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Câu 20: Một trạm điều động xe có 15 xe ô tô trong đó có 10 xe tốt và 5 xe không tốt. Trạm xe điều động ngẫu nhiên 4 xe ô tô đi chở khách, xác suất để trong 4 xe ô tô có ít nhất 1 xe tốt là:

A. 
[image: image121.wmf]273
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B. 
[image: image122.wmf]272

273


C. 
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PHẦN 2. TỰ LUẬN (5 điểm)      (Học sinh phải trình bày chi tiết lời giải vào giấy thi)

Câu 1. (1 điểm) Giải phương trình lượng giác: 
[image: image125.wmf]2
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Câu 2. (1.5 điểm) 
a) Một lớp học có 15 nữ và 20 nam. Có bao nhiêu cách chọn ra từ lớp đó 10 bạn sao cho có ít nhất 1 bạn nam?
b) Tìm số hạng không chứa 
[image: image126.wmf]x

 trong khai triển của biểu thức 
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Câu 3. (0.5 điểm) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image128.wmf]m

 sao cho phương trình lượng giác sau đây có nghiệm:                                             
[image: image129.wmf]sin212cos213
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Câu 4. (2.0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh 
[image: image130.wmf]a

. Hai mặt bên SAB, SCD là các tam giác đều. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB, E là điểm di động trên đoạn thẳng BG (E khác B). Cho mp(() qua E, song song với SA và BC.

a) Chứng minh rằng đường thẳng AD song song với mp
[image: image131.wmf](
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 . Tìm giao điểm M, N, P, Q của mp(() với các cạnh SB, SC, DC, BA.

b) Gọi I là giao điểm của QM và PN. Chứng minh I nằm trên một đường thẳng cố định khi điểm E di động trên đoạn BG. 

c) Chứng minh tam giác IPQ là tam giác đều. Tính diện tích tam giác IPQ theo 
[image: image132.wmf]a

 .
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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Học sinh kẻ bảng và chọn 1 phương án phù hợp cho mỗi câu để viết vào ô tương ứng theo mẫu dưới đây:

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.


Câu 1: Phép vị tự tâm 
[image: image134.wmf]I

  tỉ số 
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 biến đường tròn bán kính 
[image: image136.wmf]R

 thành:

A. Đường tròn bán kính 
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B. Đường tròn bán kính 
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C. Đường tròn bán kính 
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D. Đường tròn bán kính 
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Câu 2: Tập xác định của hàm số 
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Câu 3: Một trạm điều động xe có 15 xe ô tô trong đó có 10 xe tốt và 5 xe không tốt. Trạm xe điều động ngẫu nhiên 4 xe ô tô đi chở khách, xác suất để trong 4 xe ô tô có ít nhất 1 xe tốt là:

A. 
[image: image146.wmf]273
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Câu 4: Với 
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 và 
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 là các số nguyên dương thỏa mãn 
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 . Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
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Câu 5: Tổng các nghiệm của phương trình 
[image: image157.wmf]sin3cos2
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Câu 6: Trong không gian cho mặt phẳng 
[image: image164.wmf](
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 và các đường thẳng 
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. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Nếu 
[image: image168.wmf]a

 song song với một đường thẳng  nằm trong mặt phẳng 
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 thì 
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 song song với mặt phẳng 
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B. Nếu 
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 song song với mặt phẳng 
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 thì a song song với mọi đường thẳng trong mặt phẳng 
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C. Nếu 
[image: image175.wmf]a

 song song với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng 
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 không nằm trên mặt phẳng 
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 song song với mặt phẳng 
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D. Nếu 
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 song song  với cả hai đường thẳng 
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 và 
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 thì đường thẳng 
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 song song với đường thẳng 
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Câu 7: Phương trình 
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 có bao nhiêu nghiệm trong đoạn 
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Câu 8: Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ 12 học sinh?

A. 
[image: image192.wmf]3
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Câu 9: Gọi 
[image: image196.wmf]n

 là số tự nhiên thỏa mãn 
[image: image197.wmf]012

41

nnn

CCC

+-=

. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. 
[image: image198.wmf](
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Câu 10: Số cạnh của một hình tứ diện là:

A. 6
B. 5
C. 4
D. 3

Câu 11: Một hộp có 10 quả bóng khác nhau gồm: 6 quả bóng xanh, 3 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng. Số cách lấy ra từ hộp đó 4 quả bóng có đủ 3 màu là:

A. 126
B. 63
C. 210
D. 120

Câu 12: Tập xác định của hàm số 
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Câu 13: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Qua ba điểm phân biệt bất kì có duy nhất một mặt phẳng

B. Qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng có duy nhất một mặt phẳng

C. Qua bốn điểm phân biệt bất kì có duy nhất một mặt phẳng

D. Qua hai điểm phân biệt có duy nhất 1 mặt phẳng

Câu 14: Hệ số của 
[image: image207.wmf]5
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 trong khai triển thành đa thức của biểu thức 
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D. 
[image: image212.wmf]483840


Câu 15: Trong hệ tọa độ 
[image: image213.wmf]Oxy
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 biến đường thẳng 
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 thành đường thẳng 
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 có phương trình là:
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Câu 16: Giá trị của biểu thức 
[image: image221.wmf]1223320202020

2020202020202020

1222...2

PCCCC

=-+-++

 bằng:
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Câu 17: Trong hệ tọa độ 
[image: image226.wmf]Oxy
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  thành điểm 
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 có tọa độ là:
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Câu 18: Cho tứ diện đều 
[image: image234.wmf]ABCD

 có các cạnh đều bằng 
[image: image235.wmf]a

. Gọi 
[image: image236.wmf]G

 là trọng tâm tam giác 
[image: image237.wmf]ABC

, 
[image: image238.wmf]M

 là trung điểm của cạnh 
[image: image239.wmf]CD

. Diện tích thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng 
[image: image240.wmf](
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Câu 19: Một cầu thủ sút bóng vào cầu môn. Xác suất sút thành công của cầu thủ đó là 
[image: image246.wmf]3
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 . Xác suất để trong 2 lần sút, cầu thủ sút thành công ít nhất 1 lần là:

A. 
[image: image247.wmf]16
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B. 
[image: image248.wmf]12
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C. 
[image: image249.wmf]27
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D. 
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Câu 20: Cho hình chóp 
[image: image251.wmf].

SABCD

, gọi 
[image: image252.wmf],,

MNP

 theo thứ tự là trung điểm các cạnh 
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BCCD

 và 
[image: image254.wmf]SA

. Mặt phẳng 
[image: image255.wmf](

)

MNP

 cắt hình chóp 
[image: image256.wmf].

SABCD

 theo thiết diện là hình gì?

A. Ngũ giác
B. Tứ giác
C. Tam giác
D. Lục giác

PHẦN 2. TỰ LUẬN (5 điểm)      (Học sinh phải trình bày chi tiết lời giải vào giấy thi)

Câu 1. (1 điểm) Giải phương trình lượng giác: 
[image: image257.wmf]2
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Câu 2. (1.5 điểm) 

c) Một lớp học có 15 nữ và 20 nam. Có bao nhiêu cách chọn ra từ lớp đó 10 bạn sao cho có ít nhất 1 bạn nam?

d) Tìm số hạng không chứa 
[image: image258.wmf]x

 trong khai triển của biểu thức 
[image: image259.wmf]12
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Câu 3. (0.5 điểm) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image260.wmf]m

 sao cho phương trình lượng giác sau đây có nghiệm:                                             
[image: image261.wmf]sin212cos213
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Câu 4. (2.0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh 
[image: image262.wmf]a

. Hai mặt bên SAB, SCD là các tam giác đều. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB, E là điểm di động trên đoạn thẳng BG (E khác B). Cho mp(() qua E, song song với SA và BC.

a) Chứng minh rằng đường thẳng AD song song với mp
[image: image263.wmf](

)

a

 . Tìm giao điểm M, N, P, Q của mp(() với các cạnh SB, SC, DC, BA.

b) Gọi I là giao điểm của QM và PN. Chứng minh I nằm trên một đường thẳng cố định khi điểm E di động trên đoạn BG. 

c) Chứng minh tam giác IPQ là tam giác đều. Tính diện tích tam giác IPQ theo 
[image: image264.wmf]a
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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Học sinh kẻ bảng và chọn 1 phương án phù hợp cho mỗi câu để viết vào ô tương ứng theo mẫu dưới đây:

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.


Câu 1: Cho hình chóp 
[image: image266.wmf].

SABCD

, gọi 
[image: image267.wmf],,

MNP

 theo thứ tự là trung điểm các cạnh 
[image: image268.wmf],

BCCD

 và 
[image: image269.wmf]SA

. Mặt phẳng 
[image: image270.wmf](
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 cắt hình chóp 
[image: image271.wmf].

SABCD

 theo thiết diện là hình gì?

A. Ngũ giác
B. Lục giác
C. Tứ giác
D. Tam giác

Câu 2: Gọi 
[image: image272.wmf]n

 là số tự nhiên thỏa mãn 
[image: image273.wmf]012
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. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. 
[image: image274.wmf](
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Câu 3: Trong không gian cho mặt phẳng 
[image: image278.wmf](
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 và các đường thẳng 
[image: image279.wmf]a

, 
[image: image280.wmf]b

 và
[image: image281.wmf]c

. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Nếu 
[image: image282.wmf]a

 song song  với cả hai đường thẳng 
[image: image283.wmf]b

 và 
[image: image284.wmf]c

 thì đường thẳng 
[image: image285.wmf]b

 song song với đường thẳng 
[image: image286.wmf]c


B. Nếu 
[image: image287.wmf]a

 song song với mặt phẳng 
[image: image288.wmf](
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 thì a song song với mọi đường thẳng trong mặt phẳng 
[image: image289.wmf](
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C. Nếu 
[image: image290.wmf]a

 song song với một đường thẳng  nằm trong mặt phẳng 
[image: image291.wmf](
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 thì 
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 song song với mặt phẳng 
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D. Nếu 
[image: image294.wmf]a

 song song với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng 
[image: image295.wmf](
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và 
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 không nằm trên mặt phẳng 
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 song song với mặt phẳng 
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Câu 4: Một trạm điều động xe có 15 xe ô tô trong đó có 10 xe tốt và 5 xe không tốt. Trạm xe điều động ngẫu nhiên 4 xe ô tô đi chở khách, xác suất để trong 4 xe ô tô có ít nhất 1 xe tốt là:

A. 
[image: image300.wmf]1364
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B. 
[image: image301.wmf]272
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C. 
[image: image302.wmf]273
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D. 
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Câu 5: Một hộp có 10 quả bóng khác nhau gồm: 6 quả bóng xanh, 3 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng. Số cách lấy ra từ hộp đó 4 quả bóng có đủ 3 màu là:

A. 63
B. 120
C. 210
D. 126
Câu 6: Phương trình 
[image: image304.wmf]1
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 có bao nhiêu nghiệm trong đoạn 
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C. 
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D. 
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Câu 7: Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ 12 học sinh?

A. 
[image: image310.wmf]3


B. 
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Câu 8: Tổng các nghiệm của phương trình 
[image: image314.wmf]sin3cos2
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 trên đoạn 
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Câu 9: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?

A. Qua ba điểm phân biệt bất kì có duy nhất một mặt phẳng

B. Qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng có duy nhất một mặt phẳng

C. Qua bốn điểm phân biệt bất kì có duy nhất một mặt phẳng

D. Qua hai điểm phân biệt có duy nhất 1 mặt phẳng

Câu 10: Tập xác định của hàm số 
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Câu 11: Trong hệ tọa độ 
[image: image326.wmf]Oxy
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 biến đường thẳng 
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 thành đường thẳng 
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 có phương trình là:
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Câu 12: Tập xác định của hàm số 
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Câu 13: Hệ số của 
[image: image339.wmf]5
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 trong khai triển thành đa thức của biểu thức 
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Câu 14: Với 
[image: image345.wmf]k

 và 
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 là các số nguyên dương thỏa mãn 
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 . Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
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Câu 15: Giá trị của biểu thức 
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Câu 16: Trong hệ tọa độ 
[image: image357.wmf]Oxy
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Câu 17: Cho tứ diện đều 
[image: image365.wmf]ABCD

 có các cạnh đều bằng 
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. Gọi 
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 là trọng tâm tam giác 
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 là trung điểm của cạnh 
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. Diện tích thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng 
[image: image371.wmf](
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Câu 18: Một cầu thủ sút bóng vào cầu môn. Xác suất sút thành công của cầu thủ đó là 
[image: image377.wmf]3
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 . Xác suất để trong 2 lần sút, cầu thủ sút thành công ít nhất 1 lần là:

A. 
[image: image378.wmf]16
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 19: Phép vị tự tâm 
[image: image382.wmf]I
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 biến đường tròn bán kính 
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 thành:

A. Đường tròn bán kính 
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B. Đường tròn bán kính 
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C. Đường tròn bán kính 
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D. Đường tròn bán kính 
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Câu 20: Số cạnh của một hình tứ diện là:

A. 5
B. 4
C. 3
D. 6

PHẦN 2. TỰ LUẬN (5 điểm)      (Học sinh phải trình bày chi tiết lời giải vào giấy thi)

Câu 1. (1 điểm) Giải phương trình lượng giác: 
[image: image389.wmf]2
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Câu 2. (1.5 điểm) 

e) Một lớp học có 15 nữ và 20 nam. Có bao nhiêu cách chọn ra từ lớp đó 10 bạn sao cho có ít nhất 1 bạn nam ?

f) Tìm số hạng không chứa 
[image: image390.wmf]x

 trong khai triển của biểu thức 
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Câu 3. (0.5 điểm) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image392.wmf]m

 sao cho phương trình lượng giác sau đây có nghiệm:                                             
[image: image393.wmf]sin212cos213
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Câu 4. (2.0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh 
[image: image394.wmf]a

. Hai mặt bên SAB, SCD là các tam giác đều. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB, E là điểm di động trên đoạn thẳng BG (E khác B). Cho mp(() qua E, song song với SA và BC.

a) Chứng minh rằng đường thẳng AD song song với mp
[image: image395.wmf](

)

a

 . Tìm giao điểm M, N, P, Q của mp(() với các cạnh SB, SC, DC, BA.

b) Gọi I là giao điểm của QM và PN. Chứng minh I nằm trên một đường thẳng cố định khi điểm E di động trên đoạn BG. 

c) Chứng minh tam giác IPQ là tam giác đều. Tính diện tích tam giác IPQ theo 
[image: image396.wmf]a

 .

----------- HẾT ----------- 
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
[image: image397.jpg]THPT CHUYEN
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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Học sinh kẻ bảng và chọn 1 phương án phù hợp cho mỗi câu để viết vào ô tương ứng theo mẫu dưới đây:

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.


Câu 1: Cho tứ diện đều 
[image: image398.wmf]ABCD

 có các cạnh đều bằng 
[image: image399.wmf]a

. Gọi 
[image: image400.wmf]G

 là trọng tâm tam giác 
[image: image401.wmf]ABC

, 
[image: image402.wmf]M

 là trung điểm của cạnh 
[image: image403.wmf]CD

. Diện tích thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng 
[image: image404.wmf](
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AMG

 (tính theo 
[image: image405.wmf]a

) bằng:

A. 
[image: image406.wmf]2
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B. 
[image: image407.wmf]2
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C. 
[image: image408.wmf]2
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D. 
[image: image409.wmf]2
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Câu 2: Với 
[image: image410.wmf]k

 và 
[image: image411.wmf]n

 là các số nguyên dương thỏa mãn 
[image: image412.wmf]kn
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 . Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. 
[image: image413.wmf]!
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[image: image415.wmf](

)

!

!

k

n

nk

A

n

-

=


D. 
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Câu 3: Trong hệ tọa độ 
[image: image417.wmf]Oxy

, phép đối xứng qua trục 
[image: image418.wmf]Ox

 biến đường thẳng 
[image: image419.wmf]:230
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 thành đường thẳng 
[image: image420.wmf]d

¢

 có phương trình là:

A. 
[image: image421.wmf]230
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B. 
[image: image422.wmf]230

xy

-+-=


C. 
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D. 
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Câu 4: Trong hệ tọa độ 
[image: image425.wmf]Oxy
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 biến điểm 
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  thành điểm 
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 có tọa độ là:
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C. 
[image: image431.wmf](
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D. 
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Câu 5: Giá trị của biểu thức 
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Câu 6: Một cầu thủ sút bóng vào cầu môn. Xác suất sút thành công của cầu thủ đó là 
[image: image438.wmf]3

7

 . Xác suất để trong 2 lần sút, cầu thủ sút thành công ít nhất 1 lần là:

A. 
[image: image439.wmf]16
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B. 
[image: image440.wmf]12
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C. 
[image: image441.wmf]27
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D. 
[image: image442.wmf]33
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Câu 7: Tổng các nghiệm của phương trình 
[image: image443.wmf]sin3cos2
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 trên đoạn 
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D. 
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Câu 8: Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ 12 học sinh?

A. 
[image: image450.wmf]3
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B. 
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D. 
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Câu 9: Tập xác định của hàm số 
[image: image454.wmf]1
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Câu 10: Tập xác định của hàm số 
[image: image459.wmf]tancot
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Câu 11: Một trạm điều động xe có 15 xe ô tô trong đó có 10 xe tốt và 5 xe không tốt. Trạm xe điều động ngẫu nhiên 4 xe ô tô đi chở khách, xác suất để trong 4 xe ô tô có ít nhất 1 xe tốt là:

A. 
[image: image464.wmf]272
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B. 
[image: image465.wmf]1364

1365


C. 
[image: image466.wmf]273
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D. 
[image: image467.wmf]1
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Câu 12: Hệ số của 
[image: image468.wmf]5

x

 trong khai triển thành đa thức của biểu thức 
[image: image469.wmf](
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[image: image471.wmf]483840
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D. 
[image: image473.wmf]483840
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Câu 13: Một hộp có 10 quả bóng khác nhau gồm: 6 quả bóng xanh, 3 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng. Số cách lấy ra từ hộp đó 4 quả bóng có đủ 3 màu là:

A. 120
B. 126
C. 63
D. 210
Câu 14: Trong không gian cho mặt phẳng 
[image: image474.wmf](
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 và các đường thẳng 
[image: image475.wmf]a

, 
[image: image476.wmf]b

 và
[image: image477.wmf]c

. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Nếu 
[image: image478.wmf]a

 song song  với cả hai đường thẳng 
[image: image479.wmf]b

 và 
[image: image480.wmf]c

 thì đường thẳng 
[image: image481.wmf]b

 song song với đường thẳng 
[image: image482.wmf]c


B. Nếu 
[image: image483.wmf]a

 song song với mặt phẳng 
[image: image484.wmf](
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 thì a song song với mọi đường thẳng trong mặt phẳng 
[image: image485.wmf](
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C. Nếu 
[image: image486.wmf]a

 song song với một đường thẳng  nằm trong mặt phẳng 
[image: image487.wmf](
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 thì 
[image: image488.wmf]a

 song song với mặt phẳng 
[image: image489.wmf](
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D. Nếu 
[image: image490.wmf]a

 song song với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng 
[image: image491.wmf](
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và 
[image: image492.wmf]a

 không nằm trên mặt phẳng 
[image: image493.wmf](
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 thì 
[image: image494.wmf]a

 song song với mặt phẳng 
[image: image495.wmf](
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Câu 15: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?

A. Qua ba điểm phân biệt bất kì có duy nhất một mặt phẳng

B. Qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng có duy nhất một mặt phẳng

C. Qua hai điểm phân biệt có duy nhất 1 mặt phẳng

D. Qua bốn điểm phân biệt bất kì có duy nhất một mặt phẳng

Câu 16: Gọi 
[image: image496.wmf]n

 là số tự nhiên thỏa mãn 
[image: image497.wmf]012
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. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. 
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Câu 17: Phương trình 
[image: image502.wmf]1
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 có bao nhiêu nghiệm trong đoạn 
[image: image503.wmf][
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A. 
[image: image504.wmf]6


B. 
[image: image505.wmf]4


C. 
[image: image506.wmf]2


D. 
[image: image507.wmf]3


Câu 18: Phép vị tự tâm 
[image: image508.wmf]I

  tỉ số 
[image: image509.wmf]0
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 biến đường tròn bán kính 
[image: image510.wmf]R

 thành:

A. Đường tròn bán kính 
[image: image511.wmf]R
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B. Đường tròn bán kính 
[image: image512.wmf].
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C. Đường tròn bán kính 
[image: image513.wmf].
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D. Đường tròn bán kính 
[image: image514.wmf]R
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Câu 19: Số cạnh của một hình tứ diện là:

A. 5
B. 6
C. 4
D. 3

Câu 20: Cho hình chóp 
[image: image515.wmf].

SABCD

, gọi 
[image: image516.wmf],,

MNP

 theo thứ tự là trung điểm các cạnh 
[image: image517.wmf],

BCCD

 và 
[image: image518.wmf]SA

. Mặt phẳng 
[image: image519.wmf](
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 cắt hình chóp 
[image: image520.wmf].

SABCD

 theo thiết diện là hình gì?

A. Ngũ giác
B. Tứ giác
C. Lục giác
D. Tam giác

PHẦN 2. TỰ LUẬN (5 điểm)      (Học sinh phải trình bày chi tiết lời giải vào giấy thi)

Câu 1. (1 điểm) Giải phương trình lượng giác: 
[image: image521.wmf]2
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Câu 2. (1.5 điểm) 

g) Một lớp học có 15 nữ và 20 nam. Có bao nhiêu cách chọn ra từ lớp đó 10 bạn sao cho có ít nhất 1 bạn nam?

h) Tìm số hạng không chứa 
[image: image522.wmf]x

 trong khai triển của biểu thức 
[image: image523.wmf]12
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Câu 3. (0.5 điểm) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image524.wmf]m

 sao cho phương trình lượng giác sau đây có nghiệm:                                             
[image: image525.wmf]sin212cos213
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Câu 4. (2.0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh 
[image: image526.wmf]a

. Hai mặt bên SAB, SCD là các tam giác đều. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB, E là điểm di động trên đoạn thẳng BG (E khác B). Cho mp(() qua E, song song với SA và BC.

a) Chứng minh rằng đường thẳng AD song song với mp
[image: image527.wmf](

)

a

 . Tìm giao điểm M, N, P, Q của mp(() với các cạnh SB, SC, DC, BA.

b) Gọi I là giao điểm của QM và PN. Chứng minh I nằm trên một đường thẳng cố định khi điểm E di động trên đoạn BG. 

c) Chứng minh tam giác IPQ là tam giác đều. Tính diện tích tam giác IPQ theo 
[image: image528.wmf]a

 .
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